Phụ lục 7
DANH MỤC QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA, TIÊU CHUẨN QUỐC GIA
ĐỐI VỚI HÀNG HÓA THUỘC DIỆN KIỂM TRA CHUYÊN NGÀNH

	STT
	Tên sản phẩm/hàng hóa
	Tên Tiêu chuẩn quốc gia/Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia
	Số hiệu/QĐ công bố, ban hành
	Văn bản 
hướng dẫn 
quản lý
(trường hợp chưa có TCVN,QCVN)

	I
	Thuốc bảo vệ thực vật
	Thông tư số 21/2015/TT-BNNPTNT ngày 08/6/2015 của Bộ NN&PTNT

	1
	
	Thuốc BVTV có chứa hoạt chất Cypermethrin - Phương pháp xác định  hàm lượng và hoạt chất.
	TCVN 8143: 2009 QĐ số 1804/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2009
	

	2
	
	Thuốc BVTV có chứa hoạt chất Cholothaonil - Phương pháp xác định hàm lượng và hoạt chất
	TCVN 8145: 2009 QĐ số 1804/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2009
	

	3
	
	Pretilaclor -Phương pháp xác định hàm lượng và hoạt chất
	TCVN 8144: 2009 QĐ số 1804/QĐ-BKHCN ngày 31/8/2009
	

	4
	
	Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Cartap – 
Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8380: 2010 QĐ số 1236/QĐ – BKHCN ngày 02/7/2010
	

	5
	
	Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Dimethoete  – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8382: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN  ngày 02/7/2010
	

	6
	
	Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất Hexaconazole – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8381: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010
	

	7
	
	Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Methomyl – Yêu câu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8388: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010
	

	8
	
	Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất Flusilazole – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8386: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010
	

	9
	
	Thuốc trừ sâu chứa hoạt chất Azadirachtin  – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8383: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010
	

	10
	
	Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất Propisochlor – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8385: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010
	

	11
	
	Thuốc trừ bệnh chứa hoạt chất Metominostrobin – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8384: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010
	

	12
	
	Thuốc trừ cỏ chứa hoạt chất Isoxaflutole  – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8387: 2010 QĐ số 1236/QĐ - BKHCN ngày 02/7/2010
	

	13
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất fenobucarb -Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8983: 2011 QĐ số QĐ – BKHCN ngày  /2011
	

	14
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất sulfur -
Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8984: 2011 QĐ số /QĐ– BKHCN ngày /2011
	

	15
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất Abamectin – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 9475: 2012 QĐ số 3777/QĐ – BKHCN ngày 20/12/2012
	

	16
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất Paraquat –Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 9476: 2012 QĐ số 3777/QĐ – BKHCN ngày 20/12/2012
	

	17
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất Buprofezin – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 9477: 2012 QĐ số 3777/QĐ – BKHCN ngày 20/12/2012
	

	18
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất Zineb –
Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 9478: 2012 QĐ số 3777/QĐ – BKHCN ngày 20/12/2012
	

	19
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất Propagite – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 9479: 2012 QĐ số 3777/QĐ – BKHCN ngày 20/12/2012
	

	20
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất copper hydroxide – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 10157:2013 QĐ số 3985/QĐ – BKHCN ngày 19/12/2013
	

	21
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất copper oxychloride – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 10158:2013 QĐ số 3985/QĐ – BKHCN ngày 19/12/2013
	

	22
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất copper sulphate – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 10159:2013 QĐ số 3985/QĐ – BKHCN ngày 19/12/2013
	

	23
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất coprous oxide – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 10160:2013 QĐ số 3985/QĐ – BKHCN ngày 19/12/2013
	

	24
	
	Thuốc Bảo vệ thực vật chứa hoạt chất oxolinic acid – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 10164:2013 QĐ số 3985/QĐ – BKHCN ngày 19/12/2013
	

	25
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất isoprothiolane -Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử Thuốc
	TCVN 8749: 2014 QĐ số 951  /QĐ – BKHCN ngày 06/5 /2014
	

	26
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất deltamethrin -Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8750: 2014 QĐ số 951/QĐ – BKHCN ngày 06/5 /2014
	

	27
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất thiophanate methyl -Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8751: 2014 QĐ số /QĐ – BKHCN ngày 06/5  /2014
	

	28
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất alpha-cypermethrin -Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 8752: 2014 QĐ số 951/QĐ – BKHCN ngày 06/5   /2014
	

	29
	
	Thuốc BVTV chứa hoạtchất Propineb - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
	TCVN 9480: 2012 QĐ số 3777/QĐ – BKHCN ngày 20/12/2012
	

	30
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất Pencycuron – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 9481: 2012 QĐ số 3777/QĐ – BKHCN ngày 20/12/2012
	

	31
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất Tebuconazole  – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 9481: 2012 QĐ số 3777/QĐ – BKHCN ngày 20/12/2012
	

	32
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất Diazinon – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 9483: 2012 QĐ số 3777/QĐ – BKHCN ngày 20/12/2012
	

	33
	
	Thuốc BVTV có chứa họat chất Atrazine – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 10161:2013 QĐ số 3985/QĐ – BKHCN ngày 19/12/2013
	

	34
	
	Thuốc BVTV có chứa họat chất Propanil – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 10162:2013 QĐ số 3985/QĐ – BKHCN ngày 19/12/2013
	

	35
	
	Thuốc BVTV có chứa họat chất Phenthoate – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 10163:2013 QĐ số 3985/QĐ – BKHCN ngày 19/12/2013
	

	36
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất  Fipronil- – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử. 
	TCVN 10988:2016/QĐ Số 3892QĐ-BKHCN ngày 07/12/2016
	

	37
	
	Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Fenvalerate – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
	TCVN 10983: 2016/QĐ Số 3892QĐ-BKHCN ngày 07/12/2016
	

	38
	
	Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Etofenprox – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 10984: 2016/QĐ Số 3892QĐ-BKHCN ngày 07/12/2016
	

	39
	
	Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất Fosetyl Aluminum – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 10985: 2016/QĐ Số 3892QĐ-BKHCN ngày 07/12/2016
	

	40
	
	Nguyên liệu và thành phẩm  thuốc bảo vệ thực vật.
	TCVN 8050: 2016/QĐ Số 3892QĐ-BKHCN ngày 07/12/2016
	

	41
	
	Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất  Profenofos– Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 10987: 2016/QĐ Số 3892QĐ-BKHCN ngày 07/12/2016
	

	42
	
	Thuốc bảo vệ thực vật chứa hoạt chất  Azoxystrobin – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 10986: 2016/QĐ Số 3892QĐ-BKHCN ngày 07/12/2016
	

	43
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất Bensulfuron-Methyl -– Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
	TCVN 10979: 2016/QĐ Số 3892QĐ-BKHCN ngày07/12/2016 
	

	44
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất  Iprodione -– Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
	TCVN 10980: 2016/QĐ Số 3892QĐ-BKHCN ngày 07/12/2016
	

	45
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất  Quinclorax - – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
	TCVN 10981: 2016/QĐ Số 3892QĐ-BKHCN ngày 07/12/2016
	

	46
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất  Metsulfuron-Methyl -– Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
	TCVN 10982: 2016/QĐ Số 3892QĐ-BKHCN ngày 07/12/2016
	

	47
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất  Cyromazine - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 11731: 2016 QĐ số  4212/QĐ – BKHCN ngày 30/12   /2016
	

	48
	
	 Thuốc BVTV chứa hoạt chất  Propinnazole - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 11733: 2016 QĐ số  4212/QĐ – BKHCN ngày 30/12 /2016
	

	49
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất  Imidacloprid - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 11730: 2016 QĐ số  4212/QĐ – BKHCN ngày 30/12 /2016
	

	50
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất  Mefenacet - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 11729: 2016 QĐ số  4212/QĐ – BKHCN ngày 30 /12 /2016
	

	51
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất  cymoxanil - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử
	TCVN 11732: 2016 QĐ số  4212/QĐ – BKHCN ngày 30/12/2016
	

	52
	
	 Thuốc BVTV chứa hoạt chất Butachlor – Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử.
	TCVN 11735: QĐ số  4212/QĐ – BKHCN ngày 30/12 /2016
	

	53
	
	Thuốc BVTV chứa hoạt chất  Lufenuron - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp thử 
	TCVN 11734: QĐ số  4212/QĐ – BKHCN ngày 30/12 /2016
	

	II
	Phân bón
	Nghị định số 108/2017/NĐ-CP ngày 20/9/2017 về quản lý phân bón

	1
	
	Phân lân canxi magie (phân lân nung chảy)
	TCVN 1078:1999
	

	2
	
	Phân urê. Yêu cầu kỹ thuật
	TCVN 2619:2014
	

	3
	
	Phân urê. Phương pháp thử
	TCVN 2620:2014
	

	4
	
	Supe phosphat đơn
	TCVN 4440:2004
	

	5
	
	Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Phương pháp phát hiện Salmonella SPP. trên đĩa thạch. Sửa đổi 1: Phụ lục D: Phát hiện Salmonella SPP. trong phân động vật và trong mẫu môi trường từ giai đoạn sản xuất ban đầu
	TCVN 4829:2005/SĐ 1:2008
	

	6
	
	Phân khoáng - Phương pháp xác định độ bền khoáng của các hạt
	TCVN 4852-1989
	

	7
	
	Phân khoáng. Phương pháp xác định thành phần cỡ hạt
	TCVN 4853-89
	

	8
	
	Phân hỗn hợp NPK. Phương pháp thử
	TCVN 5815:2001
	

	9
	
	Phân bón vi sinh vật cố định nitơ
	TCVN 6166:2002
	

	10
	
	Phân bón vi sinh vật phân giải hợp chất photpho khó tan
	TCVN 6167:1996
	

	11
	
	Chế phẩm vi sinh vật phân giải xenlulo
	TCVN 6168:2002
	

	12
	
	Vi sinh vật trong thực phẩm và thức ăn chăn nuôi. Phương pháp phát hiện và định lượng Escherichia coli giả định. Kỹ thuật đếm số có xác suất lớn nhất
	TCVN 6846:2007
	

	13
	
	Phân hữu cơ vi sinh vật
	TCVN 7185:2002
	

	14
	
	Phân bón. Phương pháp xác định nitơ tổng số.
	TCVN 8557:2010
	

	15
	
	Phân bón. Phương pháp xác định clorua hòa tan trong nước
	TCVN 8558:2010
	

	16
	
	Phân bón. Phương pháp xác định phốt pho hữu hiệu
	TCVN 8559:2010
	

	17
	
	Phân bón. Phương pháp xác định kali hữu hiệu
	TCVN 8560:2010
	

	17
	
	Phân bón. Phương pháp xác định axit humic và axit fulvic
	TCVN 8561:2010
	

	18
	
	Phân bón. Phương pháp xác định kali tổng số
	TCVN 8562:2010
	

	19
	
	Phân bón. Phương pháp xác định phốt pho tổng số
	TCVN 8563:2010
	

	20
	
	Phân bón vi sinh vật. Phương pháp xác định hoạt tính cố định nitơ của vi khuẩn nốt sần cây họ đậu
	TCVN 8564:2010
	

	21
	
	Phân bón vi sinh vật. Phương pháp xác định hoạt tính phân giải phốt phát của vi sinh vật
	TCVN 8565:2010
	

	22
	
	Phân bón vi sinh vật. Phương pháp đánh giá hoạt tính đối kháng nấm gây bệnh vùng rễ cây trồng cạn
	TCVN 8566:2010
	

	23
	
	Phân bón Diamoni phosphat (DAP)
	TCVN 8856:2012
	

	24
	
	Phân bón. Xác định molipden và sắt tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
	TCVN 9283:2012
	

	25
	
	Phân bón. Xác định canxi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
	TCVN 9284:2012
	

	26
	
	Phân bón. Xác định magie tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
	TCVN 9285:2012
	

	27
	
	Phân bón. Xác định đồng tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
	TCVN 9286:2012
	

	28
	
	Phân bón. Xác định coban tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
	TCVN 9287:2012
	

	29
	
	Phân bón. Xác định mangan tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
	TCVN 9288:2012
	

	30
	
	Phân bón. Xác định kẽm tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa.
	TCVN 9289:2012
	

	31
	
	Phân bón. Xác định chì tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa và nhiệt điện (không ngọn lửa)
	TCVN 9290:2012
	

	32
	
	Phân bón. Xác định cadimi tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử nhiệt điện (không ngọn lửa)
	TCVN 9291:2012
	

	33
	
	Phân bón. Phương pháp xác định axit tự do
	TCVN 9292:2012
	

	34
	
	Phân bón. Phương pháp xác định biuret trong phân urê
	TCVN 9293:2012
	

	35
	
	Phân bón. Xác định các bon hữu cơ tổng số bằng phương pháp Walkley-Black
	TCVN 9294:2012
	

	36
	
	Phân bón. Phương pháp xác định nitơ hữu hiệu
	TCVN 9295:2012
	

	37
	
	Phân bón. Phương pháp xác định lưu huỳnh tổng số. Phương pháp khối lượng
	TCVN 9296:2012
	

	38
	
	Phân bón. Phương pháp xác định độ ẩm
	TCVN 9297:2012
	

	39
	
	Phân bón. Xác định hàm lượng crom tổng số. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
	TCVN 10674:2015
	

	40
	
	Phân bón. Xác định hàm lượng niken tổng số. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
	TCVN 10675:2015
	

	41
	
	Phân bón. Xác định hàm lượng thủy ngân tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử. Kỹ thuật hóa hơi lạnh
	TCVN 10676:2015
	

	42
	
	Phân bón. Xác định hàm lượng magie hòa tan trong nước. Phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
	TCVN 10677:2015
	

	43
	
	Phân bón rắn. Xác định hàm lượng phospho hòa tan trong nước. Phương pháp quang phổ
	TCVN 10678:2015
	

	44
	
	Phân bón. Xác định hàm lượng bo hòa tan trong axit.Phương pháp quang phổ
	TCVN 10679:2015
	

	45
	
	Phân bón. Xác định hàm lượng bo hòa tan trong nước. Phương pháp quang phổ
	TCVN 10680:2015
	

	46
	
	Phân bón rắn. Phương pháp hàm lượng sulfat hòa tan trong axit vô cơ. Phương pháp khối lượng
	TCVN 10681:2015
	

	47
	
	Phân bón. Xác định hàm lượng nitrat. Phương pháp Kjeldahl
	TCVN 10682:2015
	

	48
	
	Vi sinh vật - Xác định khả năng hòa tan kali
	TCVN 10785:2015
	

	49
	
	Phân bón vi sinh vật - Xác định hoạt tính cố định nitơ của azotobacter - Phương pháp định lượng khí etylen
	TCVN 10786:2015
	

	50
	
	Phân bón- Xác định hàm lượng đồng ở dạng chelat bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
	TCVN 11400:2016
	

	51
	
	Phân bón- Xác định hàm lượng mangan ở dạng chelat bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
	TCVN 11401:2016
	

	52
	
	Phân bón- Xác định hàm lượng kẽm ở dạng chelat bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
	TCVN 11402:2016
	

	53
	
	Phân bón- Xác định hàm lượng Asen tổng số bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử.
	TCVN 11403:2016
	

	54
	
	Phân bón- Xác định hàm lượng cacbonát bằng phương pháp thể tích
	TCVN 11404:2016
	

	55
	
	Phân bón rắn - Xác định hàm lượng canxi hòa tan trong axit bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
	TCVN 11405:2016
	

	56
	
	Phân bón- Xác định hàm lượng sắt ở dạng chelat bằng phương pháp phổ hấp thụ nguyên tử ngọn lửa
	TCVN 11406:2016
	

	57
	
	Phân bón rắn - Xác định hàm lượng silic hữu hiệu bằng phương pháp phổ hấp thụ phân tử.
	TCVN 11407:2016
	

	58
	
	Phân bón rắn - Xác định hàm lượng phospho không hòa tan trong axit bằng phương pháp khối lượng
	TCVN 11408:2016
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	Kiểm dịch thực vật
	

	1. 
	
	(ISPM 15) QCVN 01-2: 2009/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Xử lý vật liệu đóng gói bằng gỗ trong thương mại quốc tế
	QCVN 01-2: 2009/BNNPTNT; Thông tư số 55/2009/TT-BNNPTNT ngày 28/8/2009
	

	2. 
	
	QCVN 01-16 : 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình kiểm dịch côn trùng có ích nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật 
	QCVN 01-16: 2010/BNNPTNT; Thông tư số 26/2010/TT-BNNPTN ngày 27/04/2010
	

	3. 
	
	QCVN 01-17: 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình điều tra theo dõi sinh vật gây hại trên giống cây có múi nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật
	QCVN 01-17: 2010/BNNPTNT; Thông tư số 26/2010/TT-BNNPTN ngày 27/04/2010
	

	4. 
	
	QCVN 01-18: 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Qui trình giám định rệp sáp vảy ốc đen (Diaspidiotus perniciosus (comstock)) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01-18: 2010/BNNPTNT; Thông tư số 26/2010/TT-BNNPTN ngày 27/04/2010
	

	5. 
	
	QCVN 01-19: 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Qui trình kỹ thuật xông hơi khử trùng
	QCVN 01-19: 2010/BNNPTNT; Thông tư số 26/2010/TT-BNNPTN ngày 27/04/2010
	

	6. 
	
	(ISPM 19) QCVN 01-20: 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình xây dựng danh mục dịch hại thuộc diện điều chỉnh
	QCVN 01-20: 2010/BNNPTNT; Thông tư số 26/2010/TT-BNNPTN ngày 27/04/2010
	

	7. 
	
	QCVN 01-21: 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Phương pháp kiểm tra củ, quả xuất nhập khẩu và quá cảnh
	QCVN 01-21: 2010/BNNPTNT; Thông tư số 26/2010/TT-BNNPTN ngày 27/04/2010
	

	8. 
	
	QCVN 01-22: 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phương pháp kiểm tra cây xuất nhập khẩu và quá cảnh
	QCVN 01-22: 2010/BNNPTNT; Thông tư số 26/2010/TT-BNNPTN ngày 27/04/2010
	

	9. 
	
	QCVN 01-23: 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Phương pháp kiểm tra các loại hạt xuất nhập khẩu và quá cảnh
	QCVN 01-23: 2010/BNNPTNT; Thông tư số 26/2010/TT-BNNPTN ngày 27/04/2010
	

	10. 
	
	QCVN 01-32: 2010/BNNPTNT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình kiểm dịch nấm có ích nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật
	QCVN 01-32: 2010/BNNPTNT; Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày  10/12/2010
	

	11. 
	
	QCVN 01-33: 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định bệnh cây hương lúa (Balansia orysea-sativa Hashioka) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01-33 : 2010/BNNPTNT ; Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày  10/12/2010
	

	12. 
	
	QCVN 01-34: 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định tuyến trùng Ditylenchus dipsaci (Kuhn, 1957) Filipjev, 1936 và Ditylenchus dipsaci  Thorne, 1945 là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01-34: 2010/BNNPTNT; Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày  10/12/2010
	

	13. 
	
	QCVN 01-35: 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình giám định tuyến trùng bào nang Globodera pallida (Stone, 1973) Behrens, 1975 và Globodera rostochiensis (Wollenweber, 1023) Behrens, 1975 là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01-35: 2010/BNNPTNT; Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày  10/12/2010
	

	14. 
	
	QCVN 01-36: 2010/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy trình phân tích nguy cơ dịch hại là cỏ dại từ nước ngoài vào Việt Nam
	QCVN 01-36: 2010/BNNPTNT; Thông tư số 71/2010/TT-BNNPTNT ngày  10/12/2010
	

	15. 
	
	QCVN 01-105: 2012/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định mọt cứng đốt (Trogoderma granarium Everts) và mọt da vệt thận (Trogoderma inclusum Le Conte)
	QCVN 01-105 : 2012/BNNPTNT; Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày  14/12/2012
	

	16. 
	
	QCVN 01-106: 2012/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định mọt to vòi (Caulophilus oryzae (Gyllenhal))
	QCVN 01-106 : 2012/BNNPTNT; Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày  14/12/2012
	

	17. 
	
	QCVN 01-107: 2012/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định mọt thóc (Sitophilus granarius Linnaeus)
	QCVN 01-107 : 2012/BNNPTNT; Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày  14/12/2012
	

	18. 
	
	QCVN 01-108: 2012/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Anastrepha là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01-108 : 2012/BNNPTNT; Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày  14/12/2012
	

	19. 
	
	QCVN 01-109: 2012/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Bactrocera là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01-109 : 2012/BNNPTNT; Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày  14/12/2012
	

	20. 
	
	QCVN 01-110: 2012/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định nhóm ruồi đục quả thuộc giống Ceratitis là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01-110 : 2012/BNNPTNT; Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày  14/12/2012
	

	21. 
	
	QCVN 01-111: 2012/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình điều tra rệp sáp hại giống cây trồng nhập khẩu và biện pháp xử lý
	QCVN 01-111 : 2012/BNNPTNT; Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày  14/12/2012
	

	22. 
	
	QCVN 01-112: 2012/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Phương pháp xử lý nhà kính, nhà lưới sử dụng trong công tác kiểm dịch thực vật
	QCVN 01-112 : 2012/BNNPTNT; Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày  14/12/2012
	

	23. 
	
	QCVN 01-113: 2012/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy trình kiểm dịch cây quả hạch nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật
	QCVN 01-113 : 2012/BNNPTNT; Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày  14/12/2012
	

	24. 
	
	QCVN 01-114: 2012/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình xử lý cây xanh, cành ghép, mắt ghép trong kiểm dịch thực vật
	QCVN 01-114 : 2012/BNNPTNT; Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày  14/12/2012
	

	25. 
	
	QCVN 01-115 : 2012/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình xử lý quả tươi bằng hơi nước nóng trừ ruồi đục quả
	QCVN 01-115 : 2012/BNNPTNT; Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày  14/12/2012
	

	26. 
	
	QCVN 01-116 : 2012/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình xử lý nhện nhỏ hại trên giống cây trồng nhập khẩu trong khu cách ly kiểm dịch thực vật
	QCVN 01-116 : 2012/BNNPTNT; Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày  14/12/2012
	

	27. 
	
	QCVN 01-117 : 2012/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình xử lý vật thể thuộc diện kiểm dịch thực vật bằng biện pháp chiếu xạ
	QCVN 01-117 : 2012/BNNPTNT; Thông tư số 63/2012/TT-BNNPTNT ngày  14/12/2012
	

	28. 
	
	QCVN 01-135: 2013/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định sâu cánh cứng hại khoai tây Leptinotarsa decemlineata (Say)
	QCVN 01-135: 2013/BNNPTNT; Thông tư số 32/2013/TT-BNNPTNT ngày  14/6/2013
	

	29. 
	
	QCVN 01-136: 2013/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình giám định mọt đục hạt lớn Prostephanus truncatus (Horn.) là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01-136: 2013/BNNPTNT; Thông tư số 32/2013/TT-BNNPTNT ngày  14/6/2013
	

	30. 
	
	QCVN 01-137: 2013/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Quy trình đánh giá nguy cơ ảnh hưởng đến môi trường đối với kẻ thù tự nhiên sử dụng trong phòng trừ sinh học nhập khẩu vào Việt Nam
	QCVN 01-137: 2013/BNNPTNT; Thông tư số 32/2013/TT-BNNPTNT ngày  14/6/2013
	

	31. 
	
	QCVN 01-139 : 2013/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về kỹ thuật phối trộn và xử lý chất nền trồng cây trong khu cách ly kiểm dịch thực vật
	QCVN 01-139: 2013/BNNPTNT; Thông tư số 32/2013/TT-BNNPTNT ngày  14/6/2013
	

	32. 
	
	QCVN 01-141 : 2013/BNNPTNT - Quy chuẩn Kỹ thuật quốc gia về Phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật
	QCVN 01-141: 2013/BNNPTNT; Thông tư số 32/2013/TT-BNNPTNT ngày  14/6/2013
	

	33. 
	
	QCVN 01 - 159: 2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định bệnh phấn đen lúa mỳ Tilletia indica Mitra là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01 - 159: 2014/BNNPTNT; Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT ngày  05/6/2014
	

	34. 
	
	QCVN 01 - 162: 2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định bọ trĩ cam Scirtothrips aurantti Faure là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01 - 162: 2014/BNNPTNT; Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT ngày  05/6/2014
	

	35. 
	
	QCVN 01 - 163: 2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định cây kế đồng Cirsium arvense (L.) Scop. là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01 - 163: 2014/BNNPTNT; Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT ngày  05/6/2014
	

	36. 
	
	QCVN 01 - 165: 2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định cỏ ma ký sinh thuộc chi Striga là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01 - 165: 2014/BNNPTNT; Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT ngày  05/6/2014
	

	37. 
	
	QCVN 01 - 173: 2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định bệnh khô cành cam quýt Phoma tracheiphila (Pertri) Kantachveli & Gikachvili là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01 - 173: 2014/BNNPTNT; Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT ngày  05/6/2014
	

	38. 
	
	QCVN 01 - 175: 2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình lưu giữ, bảo quản và vận chuyển mẫu trong kiểm dịch thực vật
	QCVN 01 - 175: 2014/BNNPTNT; Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT ngày  05/6/2014
	

	39. 
	
	QCVN 01 - 176: 2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định Mọt lạc Pachymerus pallidus Olivier là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01 - 176: 2014/BNNPTNT; Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT ngày  05/6/2014
	

	40. 
	
	QCVN 01 - 179: 2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định bệnh rụng lá cao su Nam Mỹ (Microcyclus ulei (Henn.) Arx là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01 - 179: 2014/BNNPTNT; Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT ngày  05/6/2014
	

	41. 
	
	QCVN 01 - 180: 2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định tuyến trùng thối thân, rễ cọ dầu, dừa Rhadinaphelenchus cocophilus (Cobb) Goodey là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01 - 180: 2014/BNNPTNT; Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT ngày  05/6/2014
	

	42. 
	
	QCVN 01 - 181 : 2014/BNNPTNT - Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy trình giám định bệnh ung thư khoai tây Synchytrium endobioticum (Schilb) Percival là dịch hại kiểm dịch thực vật của Việt Nam
	QCVN 01 - 181 : 2014/BNNPTNT; Thông tư số 16/2014/TT-BNNPTNT ngày  05/6/2014
	

	43. 
	
	Phương pháp lấy mẫu kiểm dịch thực vật. Ủy ban khoa học và Kỹ thuật nhà nước ban hành ngày 4/9/1989
	TCVN 4731-89
	

	44. 
	
	(ISPM No 1) Kiểm dịch thực vật - Nguyên tắc đối với bảo vệ thực vật và áp dụng các biện pháp kiểm dịch thực vật trong thương mại quốc tế Thay thế cho TCVN 6907: 2001 Biện pháp kiểm dịch thực vật - Các nguyên tác kiểm dịch thực vật liên quan đến thương mại quốc tế. 
	TCVN 6907: 2010
	

	45. 
	
	(ISPM No2) Kiểm dịch thực vật - Khung hướng dẫn phân tích nguy cơ dịch hại.
Thay thế TCVN 6908: 2001Biện pháp kiểm dịch thực vật - những quy định nhập khẩu - hướng dẫn phân tích nguy cơ dịch hại (PRA)
	TCVN 6908: 2010
	

	46. 
	
	(ISPM No 4) yêu cầu để thiết lập các vùng không nhiễm dịch hại
	TCVN  7515: 2005
	

	47. 
	
	(ISPM No 6) Hướng dẫn giám sát dịch hại
	TCVN 7516: 2006
	

	48. 
	
	(ISPM No 8) Xác định tình trạng dịch hại trong một vùng
	TCVN 7517: 2006
	

	49. 
	
	(ISPM No 5) Kiểm dịch thực vật - Thuật ngữ và định nghĩa về kiểm dịch thực vật. Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường ban hành thay thế cho TCVN 3937-2000
	TCVN 3937: 2007
	

	50. 
	
	(ISPM No 10) Yêu cầu đối với việc thiết lập các khu vực và địa điểm sản xuất không nhiễm dịch hại
	TCVN 7669: 2007
	

	51. 
	
	(ISPM No 11)  Phân tích nguy cơ dịch hại đối với dịc hại kiểm dịch thực vật bao gồm phân tích nguy cơ về môi trường và sinh vật sống biến đổi gen.
	TCVN 7668:2007
	

	52. 
	
	(ISPM No 20) Hướng dẫn về hệ thống quy định nhập khẩu.
	TCVN 7666: 2007
	

	53. 
	
	(ISPM No 23) Hướng dẫn kiểm tra kiểm dịch thực vật
	TCVN 7667: 2007
	

	54. 
	
	(ISPM No 31) Kiểm dịch thực vật - Phương pháp luận về việc lấy mẫu chuyến hàng
	TCVN 8597: 2010
	

	55. 
	
	Các nguyên tắc KDTV thuộc lĩnh vực BVTV và áp dụng các biện pháp KDTV trong thương mại quốc tế
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	56. 
	
	Quy trình khung về
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	57. 
	
	Hướng dẫn đối với việc xuất khẩu, vận chuyển, nhập khẩu và phóng thả các tác nhân phòng trừ sinh học và những sinh vật có ích khác
Guidelines for the export, shipment, import and release of biological control agents and other beneficial organisms
	ISPM 03
	

	58. 
	
	Yêu cầu để thiết lập vùng không nhiễm dịch hại
Requirements for the establishment of pest free areas
	ISPM 04 (1995)
	

	59. 
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	ISPM 05
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	Hướng dẫn điều tra giám sát
Guidelines for surveillance
	ISPM 06
	

	61. 
	
	Hệ thống chứng nhận KDTV
Phytosanitary certification system
	ISPM 07
	

	62. 
	
	Xác định tình trạng dịch hại trong một vùng
Determination of pest status in an area
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